
 HỘI ĐỒNG THI CẤP CN TAB1-KNLNNDCVN

Địa điểm:  

TT SBD Ngày sinh Nơi sinh

Điểm 

Nói 

(6/20đ

)

Điểm 

Nghe

(6/20

đ)

Điểm

 Đọc 

(9/30

đ)

Điểm 

Viết 

(9/30

đ)

Tổng 

Điểm 

(50/100

đ)

Kết 

Quả 

1 TAB101 Lê Diệp Bình 01/03/1981 Bình Thuận 12 15 25 27 79 Đạt

2 TAB102 Nguyễn Văn Chi 25/10/1978 Hưng Yên 7 14 26 26 73 Đạt

3 TAB103 Lê Trịnh Diệu Hiền 15/07/1989 Ninh Thuận 12 17 25 27 81 Đạt

4 TAB104 Nguyễn Thị Minh Hoàng 12/05/1976 Bình Thuận 10 14 25 27 76 Đạt

5 TAB105 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 03/04/1993 Bình Thuận 12 17 23 26 78 Đạt

6 TAB106 Nguyễn Hoàng Việt Huynh 24/09/1986 Bình Thuận 12 16 23 26 77 Đạt

7 TAB107 Huỳnh Thị Mỹ Hương 30/10/1993 Bình Thuận 15 19 24 25 83 Đạt

8 TAB108 Nguyễn Huỳnh Thảo Nguyên 23/02/1996 Bình Thuận 14 19 24 26 83 Đạt

9 TAB109 Trần Mai Hoàng Phong 24/07/1979 Bình Thuận 15 16 25 18 74 Đạt

Lưu ý:

- Kỹ năng Nói là: < 6 điểm. 

- Kỹ năng Nghe là: < 6 điểm.

- Kỹ năng Đọc là: < 9 điểm.

- Kỹ năng Viết là: < 9 điểm.

Ngày thi : 06/06/2020 P.09 - ĐHPT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN NNL Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Bình Thuận, ngày 09 tháng 06 năm 2020

BẢNG ĐIỂM TỔNG HỢP  
 TIẾNG ANH CẤP ĐỘ B1-KNLNNDC VN (CHUẨN ĐẦU RA)

Phần thi : Nói-Nghe-Đọc-Viết Thời lượng: 135 phút

HỘI ĐỒNG THI - ĐHPT

2. Điểm liệt cho từng kỹ năng:

1.  Điểm tối thiểu cần để đạt cho toàn bài thi là: 50/100 điểm và không có điểm liệt.

3. Bài thi có điểm liệt cho 01 kỹ năng là bài thi Không đạt. Không bảo lưu kết quả. 

Họ và Tên

Danh sách này có 09 thí sinh.
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